
DANH SÁCH HÀNG HÓA ỦNG HỘ  TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM  
Trong chương trình “NGHĨA TÌNH QUẢNG TRỊ” 

 
TT ĐƠN VỊ NGÀY ĐI SỐ 

LƯỢNG 
LOẠI HÀNG Tổng 

1 TP Hồ Chí Minh 14/7/2021 40 tấn Cá khô, muối sả đậu, sả thịt, gia vị 
các loại, rau củ quả 

I. Tổng số hàng đã chuyển ủng hộ 
cho Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Bình Phước, Đồng Nai, 
Vũng Tàu: 21 chuyến xe với tổng 
670,908 tấn hàng hóa 
Trong đó:  
1. TP. Hồ Chí Minh:  427,140 tấn 
- Gạo: 136,720 tấn 
- Củ, quả, 2000 bánh tày, đồ hộp, 3 
tấn cá khô, cá rim, muối đậu, muối sả 
thịt, gia vị các loại: 290,420 tấn 
 
2. Bình Dương: 86 tấn 
- Gạo: 44,5 tấn 
- Củ, quả, cá khô, cá rim, muối đậu, 
muối sả thịt, gia vị các loại: 41,5 tấn 
 
3. Đồng Nai: 49,397 tấn 
- Gạo: 32,736 tấn 
- Cá khô, đồ hộp, muối đậu, muối sả 
thịt, rau củ quả, nước mắm, xì dầu, mì 
chính, hạt nêm, sữa, lương khô, miến: 
16,661 tấn 
 
4. Bình Phước: 35 tấn 
- Gạo: 14,8 tấn 
- Cá khô: 3,405 tấn 
- Củ quả: 15 tấn 
- Nước mắm: 202 lít 

2 Bình Dương 15/7/2021 30 tấn - 15,5 tấn gạo 
- 14,5 tấn gồm cá khô, muối sả đậu, 
sả thịt, gia vị các loại, rau củ quả 

3 TP Hồ Chí Minh 15/7/2021 30 tấn - 3 tấn cá khô 
- 27 tấn gồm 2.000 bánh tày, cá khô, 
muỗi đậu, muối sả thịt, miến khô, 
bánh canh khô, gia vị các loại, rau củ 
quả 

4 Đồng Nai 16/7/2021 25,397 tấn - 19 tấn 536kg gạo 
- 5 tấn 861kg gồm cá khô, đồ hộp, 
muối đậu, muối sả thịt, rau củ quả, 
nước mắm, xì dầu, mì chính, hạt 
nêm… 

5 TP Hồ Chí Minh 16/7/2021 30 tấn - 23 tấn gạo 
- 7 tấn: củ quả, đồ khô các loại, muối 
đậu, cá khô 

6 Bình Phước  19/7/2021 35 tấn - Gạo: 14,8 tấn  
- Cá khô: 3, 405 tấn 
- Củ quả: 15 tấn 
- Nước mắm: 202 lít 
- Đồ khô các loại: 715kg 

7 TP Hồ Chí Minh Triệu Phong 
đi xe riêng 

35,140 tấn 
gạo 

- 12,140 tấn gạo 
- 22 tấn rau, củ quả 
- 1 tấn cà, ớt, gia vị các loại 

8 TP Hồ Chí Minh Tỉnh đoàn  40 tấn - Gạo: 23 tấn gạo 
- 17 tấn củ quả, đồ khô, gia vị các loại 



9 TP Hồ Chí Minh 
(Gò Vấp) 

Hội thiện 
nguyện Đông 
Hà 

40 tấn Nông sản - Đồ khô các loại: 715kg 
 
 
5. Vũng Tàu: 37,471 tấn 
- Gạo: 20,230 tấn 
- Cá khô: 0,744 tấn 
- Rau củ quả: 12,247 tấn 
- Nước mắm, dầu ăn, xì dầu, mật ong: 
1.069kg 
- Đồ khô các loại (mì tôm, bánh canh, 
miến): 3.191kg 
 
6. Tiền Giang: 35,9 tấn 
- 21,5 tấn gạo 
- 9 tấn rau củ quả 
- 4,5 tấn nhu yếu phẩm 
- 9 tạ cá 
 
 
 
II. Tổng số lượng hàng: 
1. Gạo: 270,486 tấn 
2. Rau củ quả, Cá khô, cá rim, đồ 
hộp, muối đậu, muối sả thịt, rau củ 
quả, nước mắm, xì dầu, mì chính, hạt 
nêm, mật ong, dầu ăn, khẩu trang: 
400,422 tấn 

10 TP Hồ Chí Minh 
(Hóc Môn)  

Ban trị sự 
GHPG Hải 
Lăng 

40 tấn Nông sản 

11 Bình Dương Hội LHPN 
Đakrông, báo 
QT 

15 tấn  Nông sản 

12 TP Hồ Chí Minh Hội LHPN 
Thành phố 
Đông Hà 

19 tấn Nông sản 

13 TP Hồ Chí Minh Chùa Bình 
Trung - Gio 
Linh 

20 tấn - Gạo: 10 tấn 
- Nông sản: 10 tấn 

14 TP Hồ Chí Minh UBMT huyện 
Cam Lộ 
19/7/2021 

26,5 tấn - Gạo: 13,5 tấn 
- Rau củ quả: 11 tấn 
- Nhu yếu phẩm: 2 tấn 

15 Vũng Tàu 20/7/2021 37,471 tấn - Gạo: 20,230 tấn 
- Cá khô: 0,744 tấn 
- Rau củ quả: 12,247 tấn 
- Nước mắm, dầu ăn, xì dầu, mật ong: 
1.069kg 
- Đồ khô các loại (mì tôm, bánh canh, 
miến): 3,191 tấn 

16 TP Hồ Chí Minh 20/7/2021 35,5 tấn - 9,5 tấn gạo 
- 26 tấn rau củ, đồ khô các loại 

 

17 TP Hồ Chí Minh 20/7/2021 36 tấn - 20 tấn gạo. 
- 16 tấn rau củ quả, đồ hộp, cá khô, cá 
rim, nước mắm, xì dầu, đồ khô các 
loại 

 

18 Bình Dương 21/7/2021 41 tấn - 29 tấn gạo 
- Cá khô, đồ hộp, gia vị các loại, rau 

 



củ quả…: 12 tấn 
19 Tiền Giang 23/7/2021 35,9 tấn - 21,5 tấn gạo 

- 9 tấn rau củ quả 
- 4,5 tấn nhu yếu phẩm 
- 9 tạ cá 

 

20 TP Hồ Chí Minh 
(HĐH) 

24/7/2021 35 tấn - 25,580 tấn gạo 
- Bí xanh, bí đỏ: 3,545 tấn 
- Cá khô, tép khô 0,7375 tấn 
- Muối sả: 140 hộp 
- Khẩu trang: 20 hộp 
- Miến: 603kg 
- Dầu ăn: 95 chai 
- Bột ngọt: 132 gói 
- Ruốc dồi: 60 hộp 
- Khoai sọ: 341kg 
- Đậu phụng: 160kg 
- Nước mắm: 382 chai 
- Bột nêm: 6 thùng 
- Hạt ném: 32kg 
- Mì tôm: 33 thùng 

 

21 Đồng Nai 24/7/2021 24 tấn -  Gạo: 13,2 tấn 
- Củ quả các loại: 10,8 tấn 
- Sữa: 25 thùng  
- Lương khô: 9 thùng  
- Miến: 120 gói 

 

 
Số liệu cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 24/7/2021 


